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THỎA THUẬN HỢP TÁC

Cung ứng dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục 

hành chính thuộc phẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh 

qua dịch vụ bưu chính công ích 


Căn cứ Bộ Luật dân sự năm 2015; 


Căn cứ Luật Thương mại năm 2005; 


Căn cứ Luật Bưu chính năm 2010; 


Căn cứ Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg, ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ Bưu chính công ích (viết tắt là Quyết định số 45);  

Căn cứ Quyết định số 2044/QĐ-BCA-V19, ngày 14/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích (viết tắt là Quyết định số 2044); 
Căn cứ Thỏa thuận hợp tác số 69/TTHT-C67-BĐVN, ngày 15/06/2016 của Cục Cảnh sát giao thông và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam về thu nộp hộ tiền xử phạt và chuyển trả giấy tờ tạm giữ trong lĩnh vực giao thông đường bộ tới tay công dân theo yêu cầu; 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và nhu cầu thực tế công tác, khả năng thực hiện của Công an tỉnh và Bưu điện tỉnh Quảng Ngãi; 

Công an tỉnh Quảng Ngãi và Bưu điện tỉnh Quảng Ngãi thống nhất Thỏa thuận, ký kết hợp tác thực hiện cung ứng dịchvụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc phẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh qua dịch vụ bưu chính công ích, với các nội dung như sau: 

Giải nghĩa một số từ ngữ, thuật ngữ và từ viết tắt dùng trong Thỏa thuận này và các phụ lục đính kèm: 

- Thỏa thuận: Được hiểu là bản Thỏa thuận hợp tác cung ứng dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh qua dịch vụ bưu chính công ích, bao gồm cả các phụ lục, các văn bản bổ sung, sửa đổi Thỏa thuận này.

- Các bên/hai bên: Được hiểu là Công an tỉnh và bưu điện tỉnh.

- TTHC: Là thủ tục hành chính.

- Khách hàng: Được hiểu là tổ chức, cá nhân có nhu cầu giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.

- GDV: Giao dịch viên.

- CQHC: Cơ quan hành chính.

- HCC: Hành chính công.

- Phần mềm BCCP: Phần mềm tra cứu, hỗ trợ giám sát chất lượng.

- GTTG: Giấy tờ tạm giữ.

- CMND: Chứng minh nhân dân.

- PA72: Phòng Quản lý xuất nhập cảnh - Công an tỉnh Quảng Ngãi.

- PC64: Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh Quảng Ngãi.

- PC67: Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt - Công an tỉnh Quảng Ngãi.

- PV24: Thanh tra Công an tỉnh Quảng Ngãi.

- Công an huyện, thành phố: Công an các huyện và thành phố Quảng Ngãi thuộc Công an tỉnh Quảng Ngãi.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Mục đích, nguyên tắc hợp tác

1. Thực hiện cải cách TTHC công về tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Công an trong lĩnh vực quản lý hành chính về trật tự xã hội; quản lý xuất, nhập cảnh; trật tự giao thông đường bộ và lĩnh vực khiếu nại, tố cáo. Nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý, phục vụ của cơ quan Công an, tạo sự thuận lợi cho người dân và xã hội.

2. Việc hợp tác được thực hiện trên nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng và theo chủ trương của Chính phủ, quy định của pháp luật hiện hành, quy định của Bộ Công an và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam.

Điều 2. Phạm vi, loại hình dịch vụ

1. Phạm vi dịch vụ

Dịch vụ nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích tại các điểm phục vụ của Bưu điện hoặc tại địa chỉ theo yêu cầu của khách hàng và trả kết quả đến tận tay khách hàng tại địa chỉ theo yêu cầu của khách hàng trên phạm vi toàn quốc.
2. Loại hình dịch vụ

Là dịch vụ trọn gói được cung cấp trên cơ sở dịch vụ Bưu phẩm bảo đảm hoặc dịch vụ Chuyển phát nhanh EMS, dịch vụ giá trị gia tăng phát tận tay và các dịch vụ giá trị gia tăng khác theo yêu cầu của khách hàng đăng ký.
Điều 3. Đối tượng thực hiện dịch vụ
1. Công an tỉnh gồm: Các phòng PA72, PC64, PC67, PV24; Công an huyện, thành phố và Công an xã, phường, thị trấn.
2. Bưu điện tỉnh gồm: Bưu điện tỉnh; Bưu điện huyện, thành phố và điểm Bưu điện văn hóa xã.
Điều 4. Nội dung hợp tác

Hai bên thống nhất ký kết Thỏa thuận hợp tác để cung ứng dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và chuyển phát hồ sơ giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích, gồm: 
1. Lĩnh vực Quản lý xuất, nhập cảnh (Phụ lục 1).
2. Lĩnh vực Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Phụ lục 2).
3. Lĩnh vực giao thông đường bộ (Phụ lục 3).
4. Lĩnh vực khiếu nại, tố cáo (Phụ lục 4).

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 5. Quy trình cung ứng dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC
1. Đối với trường hợp tiếp nhận hồ sơ tại cơ quan Công an
1.1. Tiếp nhận hồ sơ giải quyết 
Khi khách hàng có yêu cầu nộp hồ sơ giải quyết TTHC thuộc các lĩnh vực quy định tại Điều 4 Thỏa thuận này, GDV thực hiện như sau:
- Hướng dẫn người dân ghi và nộp phiếu tự nguyện đăng ký sử dụng dịch vụ chuyển phát hồ sơ giải quyết TTHC. 
- Thu tiền lệ phí (nếu có) theo đúng số tiền quy định của CQHC và cước thu hộ; Tính và thu cước dịch vụ theo quy định (cước 01 chiều).
- Nhận giấy hẹn của công dân (giấy hẹn do bộ phận làm TTHC cấp cho công dân).
- Giao cho công dân 01 bảng đăng ký dịch vụ và giữ lại 01 bản.
- Vào bản kê giao nhận. 
1.2. Bàn giao hồ sơ, trả kết quả cho công dân
- Nhân viên bưu điện thống kê sản lượng các TTHC do người dân yêu cầu vào bảng kê (kèm theo giấy hẹn của công dân).
- Căn cứ bản kê và giấy hẹn, cơ quan giải quyết các TTHC cho công dân giao các TTHC (sau khi đã hoàn thành) cho cơ quan bưu điện để chuyển phát trực tiếp đến tay công dân.
1.3. Thời gian chuyển phát TTHC
Thực hiện theo bản công bố chất lượng dịch vụ nhận gửi hồ sơ, chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích (có đính kèm).
2. Đối với trường hợp tiếp nhận hồ sơ tại bưu điện
2.1. Tiếp nhận hồ sơ giải quyết 
- Căn cứ TTHC khách hàng yêu cầu, bưu điện thực hiện tra cứu thông tin TTHC trên trang thông tin điện tử của Bộ Công an về các TTHC trên địa bàn (http://bocongan.gov.vn/web/guest/thutuchanhchinh/).
- Kiểm tra, đối chiếu danh mục tài liệu/giấy tờ của TTHC do CQHC quy định với các loại giấy tờ trong hồ sơ do khách hàng cung cấp. Trường hợp hồ sơ của khách hàng chưa đầy đủ, GDV hướng dẫn và đề nghị khách hàng bổ sung theo đúng quy định của CQHC mới thực hiện chấp nhận gửi.
- Thu tiền lệ phí (nếu có) theo đúng số tiền quy định của CQHC và cước thu hộ; tính và thu cước dịch vụ theo quy định.
- Hoàn thiện Phiếu gửi hồ sơ:

+ Hướng dẫn khách hàng ghi đầy đủ các thông tin trên 03 Phiếu gửi hồ sơ và ký, ghi rõ họ tên trên Phiếu gửi hồ sơ;
+ GDV kiểm tra thông tin, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nhật ấn lên các Phiếu gửi hồ sơ; giao 01 Phiếu cho khách hàng, 01 Phiếu đính kèm vào hồ sơ, 01 Phiếu lưu tại bưu cục.
Một số lưu ý: 
+ Việc tiếp nhận hồ sơ được thực hiện đối với tất cả các TTHC nằm trong danh mục các TTHC được tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích đã được Công an tỉnh công bố.
+ Các loại giấy tờ ghi trên Phiếu gửi hồ sơ cần ghi rõ là bản gốc, bản sao và số lượng của từng loại.
2.2. Phân loại hồ sơ giải quyết: Sau khi tiếp nhận yêu cầu giải quyết của khách hàng về tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC, đồng thời, căn cứ thẩm quyền giải quyết TTHC trên trang thông tin điện tử của Bộ Công an về các TTHC (http://bocongan.gov.vn/web/guest/thutuchanhchinh/), bưu điện tiến hành phân loại các TTHC theo thẩm quyền giải quyết của Công an các cấp.
2.3. Bàn giao hồ sơ giữa bưu điện và cơ quan HCC
- Cơ quan bưu điện sau khi tiếp nhận yêu cầu chuyển phát TTHC của công dân, tiến hành bàn giao hồ sơ cho cơ quan Công an theo thẩm quyền giải quyết: Thực hiện theo thời gian nhận hồ sơ và chuyển phát kết quả tại bản công bố chất lượng dịch vụ nhận gửi hồ sơ, chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích (có đính kèm).
- Nhân viên được giao nhiệm vụ thực hiện mang các hồ sơ, 02 Biên bản giao nhận hồ sơ, tiền lệ phí (nếu có) và bảng kê nộp tiền tương ứng để bàn giao cho nhân viên đầu mối của CQHC có thẩm quyền giải quyết TTHC này.
- Hồ sơ phải được bàn giao cho người được giao phụ trách của CQHC.
- Khi giao hồ sơ nhân viên được giao nhiệm vụ của hai bên phải thực hiện kiểm tra đối chiếu chi tiết các giấy tờ tài liệu của từng hồ sơ, sau đó ký xác nhận trên Biên bản bàn giao, mỗi bên lưu 01 bản.- Sau khi bàn giao, thực hiện nhận giấy hẹn trả kết quả giải quyết TTHC để làm căn cứ nhận kết quả giải quyết TTHC khi đến hẹn hoặc thông báo/ chuyển trả cho khách hàng để nhận kết quả (trường hợp khách hàng chỉ sử dụng dịch vụ nộp hồ sơ). 
- Cập nhật thông tin trạng thái phát vào phần mềm BCCP.
2.4. Nhận kết quả giải quyết TTHC: Theo lịch hẹn, nhân viên được giao nhiệm vụ đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết TTHC để nhận kết quả giải quyết TTHC. Khi giao nhận phải thực hiện kiểm tra, đối chiếu chi tiết từng loại giấy tờ, sau đó ký xác nhận giữa hai bên. 
2.5. Thời gian chuyển phát TTHC
Thực hiện theo bản công bố chất lượng dịch vụ nhận gửi hồ sơ, chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích (có đính kèm).
3. Phát trả kết quả giải quyết TTHC
- Điện thoại cho người nhận trước khi phát. Ghi lại ngày giờ gọi, tên người thưa  máy và nội dung trao đổi vào mặt sau E1/bưu gửi.
- Thực hiện phát trả kết quả giải quyết TTHC cho người nhận tại địa chỉ 02 lần; sau lần 02 không phát được, lập giấy mời 02 lần, mỗi lần cách nhau 02 ngày làm việc. Hết thời gian lưu giữ bưu gửi nhưng người nhận không đến nhận kết quả, chuyển hoàn bưu gửi về bưu cục đầu mối để chuyển lại cho CQHC xử lý.
- Đề nghị người nhận xuất trình giấy tờ tùy thân (CMND/ hộ chiếu/ thẻ căn cước công dân). Trường hợp TTHC cho phép ủy quyền nhận kết quả thì người được ủy quyền phải cung cấp giấy ủy quyền kèm các giấy tờ tùy thân nêu trên.
- Đề nghị người nhận kiểm tra tình trạng bưu gửi; kiểm đếm, đối chiếu tài liệu thực nhận với danh mục tài liệu CQHC chuyển trả trên Phiếu gửi hồ sơ kết quả; ghi “đã nhận đủ giấy tờ” và ký ghi rõ họ tên trên Phiếu gửi hồ sơ kết quả, E1/BĐ13.
- Thu phí, lệ phí và các giấy tờ cần thu hồi theo yêu cầu của CQHC (nếu có).
Trường hợp khách hàng không cung cấp được giấy tờ để thu hồi theo yêu cầu của CQHC, nhân viên phát liên hệ bưu cục đầu mối để thống nhất hướng xử lý:
+ Trường hợp CQHC cho phép được phát trả kết quả cho người nhận: Đề nghị người nhận phải ghi rõ đã bị mất giấy tờ phải thu hồi và ký xác nhận trên Phiếu gửi hồ sơ kết quả.
+ Trường hợp CQHC không cho phép được phát trả kết quả cho người nhận: Nhân viên phát ghi lý do người nhận đã bị mất giấy tờ và chuyển hồ sơ về bưu cục để chuyển trả cho CQHC; hướng dẫn người nhận liên hệ CQHC để xử lý.
- Cập nhật thông tin trạng thái phát vào phần mềm.

- Chuyển trả giấy tờ thu hồi, phí, lệ phí (nếu có) cho bưu cục đầu mối:

+ Đối với bưu gửi thu được phí, lệ phí: Bưu cục phát cập nhật nộp tiền vào hệ thống quản lý để chuyển trả cho CQHC (số tham chiếu cập nhật vào hệ thống là số CMND của khách hàng).

+ Đối với bưu gửi thu hồi được giấy tờ: Khi nhập báo phát sử dụng số hiệu của bưu gửi sự vụ chuyển trả Giấy báo phát làm số hiệu của bưu gửi chuyển trả giấy tờ thu hồi cho CQHC (gửi giấy báo phát kèm giấy tờ đã thu hồi trong cùng bưu gửi sự vụ).

4. Chuyển nộp giấy tờ và lệ phí đã thu hồi (nếu có)

- Bưu cục đầu mối thực hiện chuyển trả các loại giấy tờ và lệ phí đã thu hồi cho CQHC.

- Hàng ngày, Bưu cục đầu mối ngoài việc xác nhận thanh toán đối với bưu gửi hồ sơ HCC (căn cứ số hiệu bưu gửi), thực hiện xác nhận thanh toán đối với lệ phí khách hàng nộp khi nhận kết quả nêu trên (căn cứ theo những giao dịch nộp cho cơ quan HCC có số tham chiếu là số CMND).

5. Lưu trữ tài liệu

 Tài liệu lưu trữ bản giấy liên quan đến dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC được lưu trữ 01 năm; tài liệu lưu trữ điện tử được lưu trữ 05 năm, kể từ ngày hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC được nhận gửi.

Điều 6: Giá cước dịch vụ và đối soát thanh toán cước dịch vụ hành chính công

1. Cước chính (Thực hiện theo Quyết định số 1268/QĐ-BĐVN ngày 11/11/2017 của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam về việc ban hành giá cước và chính sách miễn, giảm giá cước dịch vụ nhận gửi hồ sơ, chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích)

1.1. Cước dịch vụ nhận gửi hồ sơ giải quyết TTHC
Đơn vị tính: đồng

	STT
	Nấc khối lượng
	Nội tỉnh
	Liên tỉnh

	
	
	Nội quận/thị/xã huyện/TP
	Liên quận/thị xã/huyện/TP
	Nội vùng
	Vùng 1, vùng 3 đến vùng 2 và ngược lại
	Vùng 1 đến vùng 3 và ngược lại

	1
	Đến 100g
	26.000
	30.000
	30.500
	31.000
	31.500

	2
	Trên 100g đến 250g
	26.000
	30.000
	31.000
	34.000
	38.000

	3
	Trên 250g đến 500g
	26.500
	30.500
	32.500
	38.000
	51.000

	4
	Mỗi 500g tiếp theo
	2.200
	2.900
	3.600
	6.300
	9.700


Ghi chú: Giá cước trên đã bao gồm cước dịch vụ phát giấy hẹn trả kết quả (nếu có)

1.2. Cước dịch vụ chuyển trả kết quả giải quyết TTHC
Đơn vị tính: đồng

	STT
	Nấc khối lượng
	Nội tỉnh
	Liên tỉnh

	
	
	Nội quận/thị/xã huyện/TP
	Liên quận/thị xã/huyện/TP
	Nội vùng
	Vùng 1, vùng 3 đến vùng 2 và ngược lại
	Vùng 1 đến vùng 3 và ngược lại

	1
	Đến 100g
	26.000
	30.000
	30.500
	31.000
	31.500

	2
	Trên 100g đến 250g
	27.000
	31.000
	32.000
	35.000
	39.000

	3
	Trên 250g đến 500g
	28.500
	32.500
	34.500
	40.000
	53.000

	4
	Mỗi 500g tiếp theo
	2.200
	2.900
	3.600
	6.300
	9.700


Ghi chú: Giá cước trên đã bao gồm cước hoàn trả các giấy tờ đã thu hồi cho cơ quan có thẩm quyền (nếu có)


1.3. Cước dịch vụ nhận gửi hồ sơ và chuyển trả kết quả giải quyết TTHC bằng giá cước dịch vụ tiếp nhận hồ sơ cộng (+) với giá cước dịch vụ chuyển trả kết quả giải quyết TTHC tại mục a và b nêu trên.

2. Cước các dịch vụ khác khi có nhu cầu

	TT
	Loại dịch vụ
	Mức cước đã bao gồm VAT (đồng)

	1
	Chuyển nộp lệ phí 
	

	
	Dưới 500.000đ
	8.000đ

	
	Từ 500.000đ đến 2.000.000đ
	20.000đ

	
	Trên 2.000.000đ
	1% số tiền thu hộ

	2
	Thu hồi giấy tờ theo quy định
	5.000đ/hồ sơ, kết quả


3. Vùng tính cước

- Cước nội tỉnh áp dụng với các bưu gửi được gửi trong cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

- Cước liên tỉnh áp dụng với các bưu gửi được gửi giữa các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương với nhau.

- Trong đó: 

+ Vùng 1 gồm 29 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Yên Bái, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dương, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Hưng Yên, Hà Nam, Hòa Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình.

+ Vùng 2 gồm 11 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum, Gia Lai, Bình Định, Phú Yên, Đắk Lắk và Đắk Nông.

+ Vùng 3 gồm 23 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Khánh Hòa, Ninh Thuận, Lâm Đồng, Bình Phước, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Bình Thuận, Bà Rịa Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh, Long An, Đồng Tháp, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, Hậu Giang, Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu và Cà Mau.

4. Chính sách miễn, giảm giá cước

Miễn, giảm giá cước đối với tất cả các dịch vụ quy định tại Mục 1 và 2, Phần II, Chương II Thỏa thuận này cho các đối tượng sau: 

4.1. Đối tượng được miễn giá cước gồm:

- Người hoạt động cách mạng trước ngày Tổng khởi nghĩa 19/8/1945.

- Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

4.2. Giảm 50% giá cước gồm:

- Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; Anh hùng lao động;

- Thương binh và người hưởng chính sách như thương binh;

- Bệnh binh;

- Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học;

- Người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày;

- Vợ hoặc chồng, con đẻ, mẹ đẻ, bố đẻ của liệt sĩ;

- Người dân thuộc hộ nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ;

- Người dân ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của Thủ tướng chính phủ. 

Lưu ý: Các trường hợp thuộc đối tượng được miễn, giảm giá cước, khi thực hiện dịch vụ, phải đem theo các loại giấy tờ (bảng sao hoặc bảng photocoppy kèm bảng chính để đối chiếu) chứng minh thuộc diện để được hưởng chính sách miễn, giảm giá cước theo quy định.

5. Đối soát số liệu, thanh toán

5.1. Đối soát số liệu

Từ ngày 05 đến ngày 10 hàng tháng, các Bưu điện huyện, thành phố tổng hợp số lượng hồ sơ yêu cầu tiếp nhận (trả kết quả), lệ phí thu hộ (nếu có), số lượng hồ sơ đã chuyển phát, cước phí thu hộ, doanh thu vào Bảng kê tổng hợp số lượng, doanh thu và chi phí hỗ trợ dịch vụ chuyển phát hồ sơ, kết quả TTHC để các Phòng, Công an huyện, thành phố đối soát số lượng.

- Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được bảng kê tổng hợp số lượng, doanh thu và chi phí hỗ trợ dịch vụ chuyển phát hồ sơ, kết quả TTHC qua dịch vụ Bưu điện do Bưu điện huyện, thành phố cung cấp; các Phòng, Công an huyện, thành phố thực hiện đối chiếu, ký xác nhận và chuyển trả lại cho Bưu điện 01 (một) bản.

5.2. Thanh toán tiền chi phí hỗ trợ

- Phòng PA72, PC64, PC67, PV24; Công an huyện, thành phố; Công an xã, phường, thị trấn (đơn vị trực tiếp làm thủ tục các nội dung hợp tác tại Điều 4 Thỏa thuận này) được hưởng một khoản tiền hỗ trợ chi phí cho việc phối hợp cung ứng dịch vụ cùng với Bưu điện. Mức chi hỗ trợ được tính bằng 10% (mười phần trăm) trên tổng doanh thu phát sinh dịch vụ trong một tháng (không bao gồm thuế VAT).

- Trong vòng 05 ngày kể từ ngày nhận được Bảng kê tổng hợp số lượng, doanh thu và chi phí hỗ trợ dịch vụ hai bên ký xác nhận số liệu, các Bưu điện huyện, thành phố thực hiện thanh toán chi phí cho các đơn vị trực tiếp làm thủ tục các nội dung hợp tác tại Điều 4 Thỏa thuận này (Phòng PA72, PC64, PC67, PV24; Công an huyện, thành phố).
- Hình thức thanh toán: Tiền mặt.
Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 7. Trách nhiệm của Công an tỉnh và Bưu điện tỉnh Quảng Ngãi

1. Trách nhiệm của Công an tỉnh

1.1. Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương

 - Niêm yết công khai tại trụ sở tiếp dân của đơn vị danh mục các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an thực hiện tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ bưu chính và danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an thực hiện trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích (quy định tại phụ lục 1 và phụ lục 2 Quyết định số 2044 để Nhân dân biết, thực hiện.

- Thực hiện đúng quy định tại Quyết định số 45 và Thỏa thuận hợp tác này, bảo đảm dịch vụ hoạt động thông suốt.

- Phối hợp với Bưu điện các địa phương giải quyết các khiếu nại liên quan đến cung ứng dịch vụ chuyển phát hồ sơ, kết quả do Công an tỉnh giải quyết.

- Được quyền yêu cầu Bưu điện tỉnh thanh toán tiền hỗ trợ chi phí đúng thời hạn cam kết của Thỏa thuận hợp tác.

1.2. Phòng PA72, PC64, PC67, PV24

Theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, cần có trách nhiệm hướng dẫn Công an huyện, thành phố hợp tác, phối hợp với Bưu điện các địa phương thực hiện Thỏa thuận này.

1.3. Công an huyện, thành phố: Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp với Bưu điện huyện, thành phố triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung của Thỏa thuận hợp tác; đồng thời, hướng dẫn Công an xã, phường, thị trấn phối hợp với các Bưu điện địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc.

2. Trách nhiệm của Bưu điện tỉnh

- Thực hiện đúng quy định của Quyết định số 45 và Thỏa thuận hợp tác này, bảo đảm dịch vụ hoạt động thông suốt, bảo đảm đúng thời gian quy định.

- Phối hợp với Công an tỉnh bồi dưỡng và tập huấn cho nhân viên về quy trình nghiệp vụ có liên quan đến việc tiếp nhận, trả hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền của Công an tỉnh.

- Kiểm tra, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các đơn vị trực thuộc thực hiện dịch vụ bảo đảm thống nhất về nguyên tắc theo Thỏa thuận này.

- Niêm yết công khai, minh bạch cước phí, lệ phí vận chuyển… tại các trụ sở tiếp dân thuộc Công an tỉnh để cá nhân, tổ chức thực hiện giao dịch hành chính biết và thực hiện giao dịch (nếu có).

- Triển khai các hoạt động tuyên truyền, giới thiệu về các loại dịch vụ chuyển phát hồ sơ, kết quả do Công an tỉnh giải quyết tại nơi làm thủ tục đăng ký của Công an tỉnh để khách hàng có nhu cầu biết và sử dụng.

- Có trách nhiệm giải quyết kịp thời các khiếu nại liên quan đến việc cung ứng dịch vụ nhận và trả kết quả qua Bưu điện do Công an tỉnh giải quyết đến tận tay tổ chức, cá nhân.

- Chịu trách nhiệm bồi thường trong các trường hợp sau:
+ Trường hợp bưu gửi bị phát chậm chỉ tiêu thời gian: Đơn vị bưu điện để xảy ra sai sót chịu trách nhiệm bồi hoàn 04 lần cước phí dịch vụ cho khách hàng/cơ quan giải quyết TTHC.

+ Trường hợp bản chính hoặc bản gốc và các giấy tờ khác có trong hồ sơ chuyển phát bị mất, bị thất lạc, bị hư hỏng do bất cứ nguyên nhân gì, Bưu điện tỉnh có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan để cấp lại cho khách hàng. Bưu điện tỉnh chịu trách nhiệm về các chi phí cấp lại các giấy tờ trong hồ sơ chuyển phát theo quy định và phí dịch vụ chuyển phát.
+ Trường hợp việc làm thất lạc bưu gửi gây thiệt hại cho tổ chức, cá nhân thì đơn vị bưu điện để xảy ra sai sót phải bồi thường thiệt hại theo quy định tại các Điều 24, 25, 26, 27 Nghị định số 47/2011/NĐ-CP, ngày 17/6/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Bưu chính.

3. Riêng đối với lĩnh vực thu nộp hộ tiền xử phạt và chuyển trả giấy tờ tạm giữ, các bên thực hiện theo Mục 3, Phụ lục III Thỏa thuận này.

Điều 8. Tổ chức triển khai

1. Trên cơ sở các điều khoản Thỏa thuận, Công an tỉnh Quảng Ngãi có văn bản chỉ đạo phổ biến, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc triển khai các nội dung hợp tác; Bưu điện tỉnh Quảng Ngãi có trách nhiệm tổ chức cung cấp dịch vụ, chỉ đạo, hướng dẫn các Bưu điện huyện, thành phố, Bưu điện văn hóa xã chủ động liên hệ, phối hợp với lực lượng Công an cùng cấp trong triển khai cung cấp các dịch vụ, bảo đảm việc cung cấp dịch vụ được an toàn, chất lượng, phù hợp với các quy định của pháp luật và nội dung Thỏa thuận này.

2. Các bên phối hợp với nhau triển khai việc thông tin, truyền thông để khách hàng biết và đăng ký sử dụng.

3. Các bên có trách nhiệm kiểm tra, theo dõi, đôn đốc các phòng/đơn vị trực thuộc thực hiện các nội dung trong Thỏa thuận; thường xuyên trao đổi các thông tin liên quan đến Thỏa thuận này, chủ động đề xuất các vấn đề cần hợp tác giải quyết, phương thức, giải pháp thực hiện trong quá trình tổ chức triển khai.

4. Mỗi bên cam kết sẽ không thực hiện bất kỳ hành vi nào làm ảnh hưởng hoặc có khả năng làm ảnh hưởng không tốt đến hình ảnh, uy tín của bên kia trong quá trình thực hiện các hoạt động hợp tác theo Thỏa thuận hợp tác này.

Điều 9. Điều khoản thực hiện
1. Thỏa thuận hợp tác này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Thỏa thuận hợp tác số 324/TTHT-CAT-BĐT, ngày 29/7/2016 về thu nộp hộ tiền xử phạt và trả chuyển giấy tờ tạm giữ trong lĩnh vực giao thông đường bộ qua bưu điện; Thỏa thuận hợp tác số 260/BĐTinh-CATinh, ngày 06/6/2012 về cung ứng dịch vụ cấp phát chứng minh nhân dân qua bưu điện; đồng thời, bãi bỏ Hợp đồng số 712/HĐCP, ngày 04/09/2014 giữa Phòng PA72 và Bưu điện tỉnh về chuyển phát trả hộ chiếu phổ thông qua đường bưu điện.

2. Hàng năm, Thủ trưởng các đơn vị chức năng của hai ngành được quy định tại Điều 3 - Thỏa thuận này tiến hành ký kết Hợp đồng thực hiện theo từng lĩnh vực và phụ lục cụ thể, báo cáo kết quả thực hiện cho Giám đốc Công an tỉnh (qua Phòng Tham mưu) và Giám đốc Bưu điện tỉnh (qua Phòng Kế hoạch kinh doanh) để theo dõi, chỉ đạo.

3. Sửa đổi, bổ sung Thỏa thuận hợp tác
- Mọi sửa đổi, bổ sung Thỏa thuận hợp tác này và các Phụ lục kèm theo (nếu có) phải được lập thành văn bản và được đại diện có thẩm quyền của các bên ký tên, đóng dấu. 
- Trong trường hợp một hoặc một số điều, khoản của Thỏa thuận hợp tác này bị vô hiệu thì tính hợp pháp và hiệu lực thi hành của các điều khoản khác trong Thỏa thuận hợp tác không bị ảnh hưởng.

4. Thỏa thuận hợp tác này được lập thành 04 (bốn) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 02 (hai) bản để làm cơ sở thực hiện./.
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GIÁM ĐỐC
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PHỤ LỤC 1

LĨNH VỰC QUẢN LÝ, XUẤT NHẬP CẢNH

1. Nội dung bưu gửi: Các TTHC thuộc lĩnh vực quản lý, xuất nhập cảnh do cơ quan Công an cấp cho khách hàng.

2. Các TTHC thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính

	STT
	Tên TTHC
	Cấp giải quyết

	
	
	Trung ương
	Tỉnh
	Huyện
	Xã 

	I. CÁC TTHC THỰC HIỆN TIẾP NHẬN HỒ SƠ QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

	- Địa điểm tiếp nhận: Tại Hệ thống mạng lưới bưu điện tỉnh.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
- Bộ phận tiếp nhận: GDV.

	1. 
	Cấp lại hộ chiếu phổ thông
	x
	x
	
	

	2. 
	Sửa, đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông
	x
	x
	
	

	3. 
	Trình báo mất hộ chiếu phổ thông
	x
	x
	
	

	II. CÁC TTHC THỰC HIỆN TRẢ KẾT QUẢ QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

	- Địa điểm tiếp nhận: Tại 201 Trần Hưng Đạo, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
- Bộ phận tiếp nhận: Bưu điện tỉnh cử nhân viên đến các địa điểm tiếp dân làm hồ sơ TTHC của cơ quan Công an để trực tiếp tiếp nhận yêu cầu của người dân.

	1. 
	Cấp hộ chiếu phổ thông
	x
	x
	
	

	2. 
	Cấp lại hộ chiếu phổ thông
	x
	x
	
	

	3. 
	Sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông
	x
	x
	
	


PHỤ LỤC 2

LĨNH VỰC QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH VỀ TRẬT TỰ XÃ HỘI

1. Nội dung bưu gửi: Các TTHC thuộc lĩnh vực quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; cấp, quản lý CMND do cơ quan Công an cấp cho khách hàng.

2. Các TTHC thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính

	STT
	Tên TTHC
	Cấp giải quyết

	
	
	Trung ương
	Tỉnh
	Huyện
	Xã 

	I. CÁC TTHC THỰC HIỆN TIẾP NHẬN HỒ SƠ QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH

	Lĩnh vực quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự

	- Địa điểm tiếp nhận: Tại Hệ thống mạng lưới bưu điện tỉnh.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
- Bộ phận tiếp nhận: GDV.

	1. 
	Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện
	x
	x
	x
	

	2. 
	Cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện
	x
	x
	x
	

	3. 
	Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện
	x
	x
	x
	

	II. CÁC TTHC THỰC HIỆN TRẢ KẾT QUẢ QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

	A. Lĩnh vực quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự

	- Địa điểm tiếp nhận: 
+ Cấp tỉnh: Tại 509 Quang Trung, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
+ Cấp huyện: Tại trụ sở làm việc của Công an huyện/thành phố.
- Bộ phận tiếp nhận: Bưu điện tỉnh cử nhân viên đến các địa điểm tiếp dân làm hồ sơ TTHC của cơ quan Công an để trực tiếp tiếp nhận yêu cầu của người dân.

	1. 
	Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện
	x
	x
	x
	

	2. 
	Cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện
	x
	x
	x
	

	3. 
	Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện
	x
	x
	x
	

	B. Lĩnh vực cấp, quản lý chứng minh nhân dân

	1. 
	Cấp Chứng minh nhân dân (9 số)
	
	x
	x
	

	2. 
	Đổi Chứng minh nhân dân (9 số)
	
	x
	x
	

	3. 
	Cấp lại Chứng minh nhân dân (9 số)
	
	x
	x
	

	C. Lĩnh vực cấp Thẻ Căn cước công dân

	1. 
	Cấp thẻ Căn cước công dân khi đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
	x
	x
	x
	

	2. 
	Cấp thẻ Căn cước công dân khi chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
	x
	x
	x
	

	3. 
	Đổi thẻ Căn cước công dân
	x
	x
	x
	

	4. 
	Cấp lại thẻ Căn cước công dân
	x
	x
	x
	

	5. 
	Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi cấp thẻ Căn cước công dân đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
	x
	x
	x
	

	6. 
	Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi cấp thẻ Căn cước công dân chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
	x
	x
	x
	

	7. 
	Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi đã được cấp thẻ Căn cước công dân.
	x
	x
	x
	


PHỤ LỤC 3

LĨNH VỰC GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

I. LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ, QUẢN LÝ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ
1. Nội dung bưu gửi: Các TTHC thuộc lĩnh vực đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ do cơ quan Công an cấp cho khách hàng. 

- Địa điểm tiếp nhận: 

+ Cấp tỉnh: Tại 403 Lê Lợi, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

+ Cấp huyện: Tại trụ sở làm việc của Công an huyện/thành phố.

- Bộ phận tiếp nhận: Bưu điện tỉnh cử nhân viên đến các địa điểm tiếp dân làm hồ sơ TTHC của cơ quan Công an để trực tiếp tiếp nhận yêu cầu của người dân.

2. Các TTHC thực hiện trả kết quả qua dịch vụ bưu chính

	STT
	Tên TTHC
	Cấp giải quyết

	
	
	Trung ương
	Tỉnh
	Huyện
	Xã 

	1. 
	Đăng ký, cấp biển số xe
	x
	x
	
	

	2. 
	Đổi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe
	x
	x
	
	

	3. 
	Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe
	x
	x
	
	

	4. 
	Đăng ký sang tên xe trong cùng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại Công an cấp tỉnh
	
	x
	
	

	5. 
	Sang tên, di chuyển xe đi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác tại Công an cấp tỉnh
	
	x
	
	

	6. 
	Đăng ký xe từ tỉnh khác chuyển đến tại Công an cấp tỉnh
	
	x
	
	

	7. 
	Đăng ký, cấp biển số mô tô, xe gắn máy tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy
	
	
	x
	

	8. 
	Đăng ký sang tên mô tô, xe gắn máy trong cùng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy
	
	
	x
	

	9. 
	Sang tên, di chuyển mô tô, xe gắn máy đi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy
	
	
	x
	

	10. 
	Đăng ký mô tô, xe gắn máy từ tỉnh khác chuyển đến tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy
	
	
	x
	

	11. 
	Đổi giấy chứng nhận đăng ký mô tô, xe gắn máy và biển số xe tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy
	
	
	x
	

	12. 
	Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký mô tô, xe gắn máy và biển số xe tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy
	
	
	x
	


II. LĨNH VỰC THU NỘP HỘ TIỀN XỬ PHẠT VÀ CHUYỂN TRẢ GIẤY TỜ TẠM GIỮ

1. Nội dung hợp tác

1.1. Hai bên thống nhất triển khai việc thu tiền phạt (do Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt; Công an huyện, thành phố ra quyết định xử phạt) và chuyển trả Giấy tờ tạm giữ (GTTG) cho người vi phạm qua hệ thống Bưu điện.

1.2. Không thực hiện dịch vụ thu, nộp tiền xử phạt và chuyển trả giấy tờ tạm giữ trong lĩnh vực giao thông đường bộ đối với các trường hợp vi phạm cụ thể sau đây: 

- Đang xác minh (có hay không có hành vi vi phạm; tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ;
- Có dấu hiệu hình sự;

- Có áp dụng hình thức xử phạt bổ sung tước quyền sử dụng giấy phép lái xe, chứng chỉ hành nghề và tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm.
2. Quy định, quy trình cung cấp dịch vụ
2.1. Đối với dịch vụ thu tiền phạt kèm chuyển phát GTTG

a) Đăng ký dịch vụ

- Việc cung cấp dịch vụ được thực hiện trên cơ sở đăng ký tự nguyện của cá nhân hoặc đại diện cá nhân, tổ chức vi phạm (gọi tắt là người vi phạm). Người vi phạm có nhu cầu nộp tiền xử phạt và chuyển phát GTTG qua Bưu điện có thể đăng ký sử dụng dịch vụ trực tiếp với cơ quan Công an hoặc đăng ký với Bưu điện.

- Việc đăng ký với cơ quan Công an được thực hiện thông qua hình thức ghi và ký vào mặt sau tờ Biên bản vi phạm (bản cơ quan Công an lưu). Việc đăng ký với Bưu điện được thực hiện thông qua hình thức người vi phạm liên hệ trực tiếp với Bưu điện thông qua điện thoại hoặc đến Bưu cục cung cấp thông tin, nộp tiền (bao gồm tiền phạt và phí dịch vụ) và ký nhận trên tờ giấy chứng nhận nộp tiền do Bưu điện cung cấp.

- Sau khi nhận yêu cầu từ người vi phạm thì Bưu điện phối hợp với cơ quan Công an để lấy thông tin về quyết định xử phạt để biết được mức phạt tiền cụ thể để cung cấp thông tin và thu tiền phạt của người vi phạm. Bưu điện đề nghị người vi phạm cung cấp biên bản vi phạm hành chính do cơ quan Công an lập hoặc đơn cam đoan có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú (trong trường hợp bị mất biên bản vi phạm hành chính) để kiểm tra, đối chiếu.

- Trường hợp đăng ký dịch vụ với Bưu điện, Bưu điện phải thực hiện lưu giữ 01 liên đăng ký của người vi phạm (liên lưu giấy chứng nhận nộp tiền) và có trách nhiệm xuất trình cho cơ quan Công an nếu có yêu cầu xác minh. 

b) Thu tiền phạt và nộp phạt vào Kho bạc Nhà nước hoặc Ngân hàng

- Khi người vi phạm nộp tiền phạt, Bưu điện thực hiện thu đúng, thu đủ số tiền phạt mà người vi phạm phải nộp căn cứ trên quyết định xử phạt và được thu tiền phí dịch vụ theo bảng cước phí công bố công khai của Bưu điện.

- Bưu điện phải nộp đúng, đủ tổng số tiền đã thu được từ người vi phạm vào Kho bạc Nhà nước hoặc Ngân hàng theo chỉ định của cơ quan Công an trên địa bàn. Thời hạn nộp tiền chậm nhất vào ngày làm việc liền kề sau của ngày đã thu tiền (không kể ngày chủ nhật, lễ, tết theo quy định). 

c) Bàn giao GTTG giữa cơ quan Công an và Bưu điện

- Căn cứ bàn giao: Trên cơ sở danh sách do Bưu điện cung cấp, cơ quan Công an bàn giao GTTG cho Bưu điện để chuyển trả cho người vi phạm khi đáp ứng các điều kiện sau:

+ Người vi phạm đã đăng ký trực tiếp với cơ quan Công an hoặc đăng ký qua Bưu điện. Trường hợp đăng ký qua Bưu điện, Bưu điện chịu trách nhiệm và cam kết bảo đảm trước cơ quan Công an về việc Người vi phạm đã đăng ký sử dụng dịch vụ nộp tiền và nhận GTTG qua Bưu điện.
+ Người vi phạm đã nộp tiền phạt cho Bưu điện và tiền phạt này đã được Bưu điện nộp vào Kho bạc Nhà nước/Ngân hàng theo đúng thời hạn nộp tiền nêu trên. 

+ Bưu điện phải cung cấp “Biên lai thu tiền phạt” / “Xác nhận nộp tiền phạt” hoặc phải cam kết trách nhiệm cung cấp “Biên lai thu tiền phạt” / “Xác nhận nộp tiền phạt” cho cơ quan Công an để đối chiếu với Quyết định xử phạt.

 - Khi bàn giao GTTG, cán bộ được giao phụ trách của hai bên phải kiểm tra, đối chiếu đúng, đủ GTTG của từng người vi phạm và thực hiện ký xác nhận trên danh sách giao nhận GTTG hoặc ký vào biên bản lưu tại cơ quan Công an.

d) Chuyển phát GTTG cho người vi phạm

- Dịch vụ chuyển phát trả GTTG là dịch vụ bảo đảm, ưu tiên trong quá trình chuyển phát nhằm bảo đảm thời gian và bảo mật, an toàn.

- Bưu điện có trách nhiệm chuyển phát GTTG đến đúng người vi phạm theo thời gian toàn trình đã công bố. Thời gian toàn trình như sau:

+ Trung tâm tỉnh Quảng Ngãi (các phường thuộc thành phố Quảng Ngãi): Trong vòng tối đa 02 ngày, kể từ ngày nhận GTTG tại cơ quan Công an;

+ Các huyện và thành phố Quảng Ngãi (đối với các xã): Trong vòng tối đa 03 ngày, kể từ ngày nhận GTTG tại cơ quan Công an.

+ Với trường hợp chuyển liên tỉnh: Trong vòng tối đa 05 ngày, kể từ ngày nhận GTTG tại cơ quan Công an.

Trường hợp sau 2 lần không phát được đến tận tay công dân, Bưu điện để lại giấy mời, mời khách hàng mang giấy mời và Chứng minh nhân dân đến địa chỉ Bưu điện ghi trong giấy mời để nhận GTTG.

(Chỉ tiêu thời gian không bao gồm ngày chủ nhật, lễ, tết theo quy định).

- Khi giao GTTG cho người vi phạm, Bưu điện phải thực hiện lấy chữ ký xác nhận của người vi phạm về việc đã nhận GTTG và lưu trữ tại Bưu điện để làm căn cứ xác nhận người vi phạm đã nhận GTTG.

2.2. Đối với dịch vụ chuyển phát giấy tờ để phục vụ cho việc ra quyết định xử phạt

Trường hợp người vi phạm có yêu cầu chuyển phát các loại giấy tờ bổ sung cho cơ quan Công an để làm căn cứ trước khi ra quyết định xử phạt, Bưu điện thực hiện tiếp nhận và chuyển phát về cơ quan Công an có thẩm quyền ra quyết định xử phạt. 

Cơ quan Công an căn cứ trên giấy tờ bổ sung này để ra quyết định xử phạt; sau đó sẽ gửi kèm giấy tờ bổ sung và GTTG để chuyển phát cho người vi phạm nếu đăng ký sử dụng dịch vụ thu tiền xử phạt vi phạm trật tự, an toàn giao thông qua Bưu điện.

2.3. Đối với dịch vụ thu tiền phạt (không chuyển phát GTTG)

- Người vi phạm được nộp tiền phạt tại các điểm giao dịch có cung cấp dịch vụ của Bưu điện;

- Khi người vi phạm đến nộp tiền, Bưu điện thực hiện thu đúng, thu đủ số tiền phạt mà người vi phạm phải nộp căn cứ trên quyết định xử phạt và được thu tiền phí dịch vụ theo bảng cước phí công bố công khai của Bưu điện. 

- Bưu điện có trách nhiệm cung cấp Giấy chứng nhận nộp tiền có ký tên của nhân viên thu tiền, người nộp tiền và có đóng dấu Bưu cục (theo mẫu đã thông báo với cơ quan Công an) cho người vi phạm.

- Khi người vi phạm mang giấy chứng nhận nộp tiền do Bưu điện cấp đến cơ quan Công an, cơ quan Công an thực hiện kiểm tra và ghi nhận việc hoàn thành nghĩa vụ nộp phạt của người vi phạm và bàn giao GTTG cho người nhận hoặc trả lại phương tiện cho người vi phạm. 

- Để tạo điều kiện thuận lợi cho người vi phạm trong việc nộp tiền, ngoài nộp tiền tại Bưu cục, cơ quan Công an thống nhất cho Bưu điện bố trí địa điểm để thu tiền phạt. 

- Bưu điện phải nộp đúng, đủ tổng số tiền đã thu được từ người vi phạm vào Kho bạc Nhà nước hoặc Ngân hàng theo chỉ định của cơ quan Công an. Thời hạn nộp tiền chậm nhất vào ngày làm việc liền kề sau của ngày đã thu tiền (không kể ngày chủ nhật, lễ, tết theo quy định). 
3. Trách nhiệm của Công an tỉnh và Bưu điện tỉnh

3.1. Trách nhiệm của cơ quan Bưu điện
a) Chịu trách nhiệm bảo quản GTTG của người vi phạm trong thời gian từ khi nhận bàn giao từ cơ quan Công an đến khi phát cho người vi phạm. Việc chuyển giao GTTG đến người vi phạm phải đúng người. Trường hợp làm thất lạc, hỏng, mất mát GTTG do bất cứ nguyên nhân gì, Bưu điện tỉnh có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan để cấp lại cho người vi phạm. Bưu điện tỉnh chịu trách nhiệm về các chi phí cấp lại GTTG theo quy định và phí dịch vụ chuyển phát GTTG. 
b) Chịu trách nhiệm bảo quản tiền đã thu được của người nộp cho đến khi nộp vào Kho bạc Nhà nước/Ngân hàng theo quy định; bàn giao “Biên lai thu tiền phạt” / “Xác nhận nộp tiền phạt” cho cơ quan Công an.

c) Giải quyết các trường hợp vướng mắc và những vấn đề phát sinh liên quan cho người vi phạm khi có yêu cầu.

d) Chịu trách nhiệm bảo mật thông tin trong quyết định xử phạt của người vi phạm.

3.2. Trách nhiệm của cơ quan Công an (Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt Công an tỉnh Quảng Ngãi và Công an huyện, thành phố)
a) Ban hành quyết định xử phạt theo đúng quy định; tạo điều kiện ban hành sớm quyết định xử phạt để người vi phạm có thể nộp tiền và nhận GTTG qua Bưu điện được nhanh chóng;

b) Bàn giao quyết định xử phạt và GTTG cho nhân viên được giao nhiệm vụ của Bưu điện khi đáp ứng được các điều kiện nêu tại Tiết c, Mục 2.1 nêu trên; 

c) Bàn giao GTTG cho người vi phạm khi người vi phạm cung cấp giấy chứng nhận nộp tiền của Bưu điện trong trường hợp người vi phạm nộp tiền phạt tại Bưu điện.

d) Phối hợp với Bưu điện thực hiện cấp lại GTTG (đối với giấy đăng ký xe do cơ quan Công an cấp) cho người vi phạm trên cơ sở văn bản báo cáo đề xuất của Bưu điện tỉnh Quảng Ngãi. 

đ) Hỗ trợ Bưu điện (phù hợp với điều kiện thực tế của lực lượng Công an tỉnh) trong việc cung cấp thông tin, dữ liệu liên quan đến quyết định xử phạt nhằm mục đích thông báo cho người vi phạm và phục vụ cho việc thu tiền phạt của người vi phạm.

PHỤ LỤC 4

LĨNH VỰC KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

1. Nội dung bưu gửi

Các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra Công an tỉnh do cơ quan Công an cấp cho khách hàng. 

- Địa điểm tiếp nhận: Tại Thanh tra Công an tỉnh - 174 Hùng Vương, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

- Bộ phận tiếp nhận: Bưu điện tỉnh cử nhân viên đến các địa điểm tiếp dân làm hồ sơ TTHC của cơ quan Công an hoặc cơ quan Công an thay mặt Bưu điện tiếp nhận theo yêu cầu của khách hàng.

2. Các TTHC thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính

	STT
	Tên TTHC
	Cấp giải quyết

	
	
	Trung ương
	Tỉnh
	Huyện
	Xã 

	I. CÁC TTHC THỰC HIỆN TIẾP NHẬN HỒ SƠ QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH

	1. 
	Giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân
	x
	x
	x
	x

	2. 
	Giải quyết tố cáo không thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân
	x
	x
	x
	x

	II. CÁC TTHC THỰC HIỆN TRẢ KẾT QUẢ QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

	1. 
	Giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân
	x
	x
	x
	x

	2. 
	Giải quyết tố cáo không thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân
	x
	x
	x
	x
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